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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng 
chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam 
và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 110/TTr-SKHCN ngày 30/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, nộp về UBND huyện Vĩnh Cửu 01 bộ, lưu tại cơ sở 01 bộ để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát”.

2.  Sửa đổi Điều 10 như sau: 

Sửa đổi cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều từ “Sở Khoa học và Công nghệ” thành “Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu”.

3. Sửa đổi Điều 11 như sau:

“Điều 11. Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do UBND huyện Vĩnh Cửu lập và lưu giữ, là tài liệu ghi nhận các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng; sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hiệu lực, chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định của Quy chế này.”

4. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Nội dung xây dựng quy chế quản lý nội bộ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức tập thể 

Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do tổ chức tập thể sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý được UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định xây dựng và được toàn thể các thành viên thống nhất thông qua, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức tập thể, quyền lợi của các thành viên; duy trì và phát triển danh tiếng, chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”, gồm các nội dung:

1. Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổ chức (số điện thoại, fax…); căn cứ thành lập;

2. Danh sách thành viên và hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các thành viên;

3. Quy trình sản xuất bắt buộc; 

4. Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi của tổ chức; 

5. Quy định về quản lý để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc xuất xứ lô hàng bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý của từng thành viên;

6. Quy định về bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thành viên;

7. Các nội dung khác do các thành viên của tổ chức thỏa thuận, nhưng không được trái với quy định của pháp luật.”

5. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong sản xuất, lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật;

2. Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển chất lượng của bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

3. Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu thẩm định điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định tại Quy chế này; xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.”
6. Bổ sung Điều 20 như sau:

“Cử công chức tham gia cùng với UBND huyện Vĩnh Cửu và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của UBND huyện Vĩnh Cửu và các sở, ban, ngành có liên quan theo quy định tại Quy chế này.”

7. Sửa đổi Điều 21 như sau:

“Điều 21. UBND huyện Vĩnh Cửu 

Là cơ quan được UBND tỉnh Đồng Nai trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, có chức năng: 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

3. Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

4. Chỉ đạo UBND các xã trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.”

8. Sửa đổi Điều 22 như sau:

“Điều 22. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Chi cục Quản lý thị trường (thuộc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.” 

9. Sửa đổi Điều 23 như sau:

“Điều 23. Tổ chức tập thể do UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định

Tổ chức tập thể do UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định chịu trách nhiệm:

1. Quản lý việc sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi: 

a) Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong hoạt động thương mại;

b) Chủ động phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu, các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc tổ chức;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc tổ chức;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế kiểm soát, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc tổ chức;

4. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc tổ chức;

5. Vận động thành lập các tổ chức sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi, các tổ nhóm liên kết, hợp tác giữa người sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều và nhà thương mại để tăng cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều.”

10. Sửa đổi Điều 24 như sau:

“Điều 24. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

1. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn chỉ dẫn địa lý Tân Triều được UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của tổ chức và các thành viên trong tổ chức theo nội dung quy định tại Điều 12 Quy chế này;

3. Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, thực hiện tốt tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, đóng gói nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.”

11. Sửa đổi Điều 25 như sau:

“Điều 25. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý gửi báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều đến UBND huyện Vĩnh Cửu để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.”

12. Sửa đổi Điều 27 như sau:

“Điều 27. Sở Khoa học và Công nghệ

Là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên môn về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, có chức năng:

1. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

2. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân;

3. Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và Nhân dân địa phương;

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của chỉ dẫn địa lý Tân Triều; 

5. Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật;

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo quy định;

7. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chịu trách nhiệm chính quản lý bên ngoài đối với chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều (còn gọi là cơ quan kiểm soát bên ngoài, hay cơ quan kiểm soát ngoại vi): Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát bên ngoài theo quy chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;”

13. Sửa đổi Điều 28 như sau:

“Điều 28. Điều khoản thi hành

UBND huyện Vĩnh Cửu chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành liên quan theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.”

14. Trong tất cả các phụ lục kèm theo quy chế, thay thế đơn vị tiếp nhận và xử lý từ “Sở Khoa học và Công nghệ” thành “UBND huyện Vĩnh Cửu”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác của quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trong vùng chỉ dẫn địa lý Tân Triều và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
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